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	Hoạt động


	Thời gian
	Mục tiêu
đánh giá


	
	Tuần I

( Từ ngày 1/1 - 5/1)

GV: Phạm T Hải Yến
	Tuần II

(Từ ngày 8/1 – 12/1)

GV: Nguyễn T Thanh Tuyền
	Tuần III

( Từ ngày 15/1 – 19/1)

GV: Phạm T Hải Yến
	Tuần IV
( Từ ngày 22/1-26/1)

GV: Nguyễn T Thanh Tuyền
	

	Đón trẻ
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ.

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo. Thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định
	* PTTC:  7, 17
* PTNT: 
23, 24, 26, 41
* PTNN: 65, 67
* TCQHXH

78, 88, 91
* PTTM: 96, 103

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc của trường và kết hợp với quả bông vào thứ 2, 4, 6 và tập với gậy vào thứ 3, 5.
+ Hô hấp: Thổi nơ

+ Tay: Sang ngang, lên cao.

+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên tay chống hông, tay đưa qua đầu.
+ Chân: Ngồi khuỵu gối.

+ Bật: Chân trước, chân sau.

* Tập dân vũ Pikachu.

- Hồi tĩnh cho làm chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu.
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về cây xanh quanh bé:
- Con biết cây xanh có từ đâu không? Cây lớn lên như thế nào?

- Trồng cây xanh để làm gì? Cây cung cấp cho ta những gì?

- Con chăm sóc cây như thế nào? Con làm gì để bảo vệ các loài cây?

- Rau, củ, quả mang lại lợi ích gì cho con người?

-> Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các lại cây 
	

	Hoạt động học


	Thứ 2
	LQVH

Truyện: Quả bầu tiên

(Đa số trẻ chưa biết)

( MT 65)

	Tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả

(Đề tài)
	LQVH

Thơ: Ăn quả
(Đa số trẻ chưa biết)
	Tạo hình
Tạo hình từ lá cây
(Đề tài)


	

	
	Thứ 3
	LQVT

Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo

(MT 41)
	LQVT

Đếm đến 9, nhận biết nhóm có số lượng 9, nhận biết chữ số 9
	LQVT

Tách gộp trong phạm vi 9


	LQVT

Ôn luyện


	

	
	Thứ 4
	LQCC

Tập tô b, d, đ
	LQCC

Ôn nhóm chữ: b, d, đ 
	LQCC

Làm quen chữ cái: h, k
	LQCC

Tập tô h, k 
	

	
	Thứ 5
	HĐKP

Một số loại cây
	HĐKP

Sự phát triển của cây từ hạt. (MT 24)
	HĐKP

Loại rau bé thích
(MT 26)
	HĐKP

Một số loại quả

(MT 23)
	

	
	Thứ 6
	ÂM NHẠC

VĐ: Em Yêu cây xanh

NH: Vườn cây của ba

TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát
	PTVĐ

VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Thả đỉa ba ba
	ÂM NHẠC

DH: Bầu và bí

NH: Quả

TCÂN: Ai nhanh nhất

(MT 96)
	PTVĐ

VĐCB: Trèo lên xuống 7 gióng thang. Nhảy lò cò 5m.

TCVĐ: Kéo co
	

	Hoạt động

ngoài trời
	Tuần 1:

* Quan sát: Quan sát vườn rau, quan sát cây ổi, quan sát cây hoa hồng, quan sát con ngựa vằn. 
* TCVĐ: Rồng rắn lên mây, Trời nắng trời mưa, bóng tròn to, gieo hạt, Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.

Tuần 2: 

* Quan sát: Quan sát vườn cổ tích, quan sát cây quất, quan sát cây hồng xiêm, quan sát con hươu
* TCVĐ: Gieo hạt, Cáo và thỏ, Trời nắng trời mưa, chuyền bóng, kéo co, bật theo bàn chân …

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

Tuần 3: 
* Quan sát: Quan sát cầu trượt, quan sát cây hồng xiêm, quan sát cây ổi, quan sát cây góc thiên nhiên, quan sát cây hoa đồng tiền.

* TCVĐ: Cáo và thỏ, trời nắng trời mưa, kéo co, ô tô và chim sẻ, dung dăng dung dẻ, rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

Tuần 4:
* Quan sát: Quan sát vườn cây ăn quả, cây hoa bỏng, quan sát hoa giấy, Quan sát vườn hoa hồng
* TCVĐ: Bóng tròn to, ô tô và chim sẻ, bắt bướm, trời nắng trời mưa, đi cà kheo, kéo co…

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…
HĐLĐ: Nhặt lá rụng sân trường, lau lá cây, nhỏ cỏ vườn hoa.
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng vườn rau,  Làm trang trí cây ăn quả,  Làm sách truyện về các loại cây xanh, cây ăn quả, ăn lá, ăn củ, Làm sinh tố hoa quả. 
+Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao (MT 78)
* Góc phân vai: 

- Gia đình: Làm các món ăn, pha nước tranh  

- Bác sĩ: khám chữa bệnh cho mọi người

- Bán hàng: bán hàng sản phẩm rau, củ, quả; siêu thị của bé.

* Góc học tập: Xếp khuy theo các chữ cái. Đọc thơ dễn cảm. Xem sách. Đếm từ 1 đến 9: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 1 đến 9. Chọn thẻ số (viết số) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. 

- Biết chờ đến lượt.(MT 88)
* Góc nghệ thuật: Làm trang trí cây ăn quả, làm các loại rau, củ, quả bằng các nguyên vật liệu, nặn các loại quả. Hát các bài hát có trong chủ đề. Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn 

-  Trẻ phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối. (MT 103)
- Tuần 2: Dự án làm bông hoa từ các nguyên liệu (ứng dụng STEAM)
 + Thứ 2 tuần 2: Tiết 1: Nêu vấn đề và chuẩn bị nguyên liệu trang trí (Bìa màu, giấy màu, băng dính, keo sữa, dây thép hoặc cành cây…)

 + Thứ 4 tuần 2: Tiết 2: Lên kế hoạch hoạt động và thiết kế bông hoa.

 + HĐ chiều thứ năm tuần 2 tiết 3: Làm bông hoa từ các nguyên liệu (Áp dụng phương pháp STEAM)
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây. 

-Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc (MT 91)

* Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau. 

* Góc thực hành cuộc sống: xâu dây giày, kéo khóa... (Áp dụng phương pháp Montessori)
- Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động:  Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa ( phecmơtuya). (MT 7)

* Góc sách truyện: làm tranh ảnh các loại cây, đọc truyện theo tranh những câu chuyện. 

- Kể truyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân. (MT 67). 

* HĐ giao lưu:

- Thứ 2 tuần 1: Giao lưu với lớp B4: Tổ chức giao lưu các trò chơi vận động (Nhẩy bao bố, kéo co, kẹp bóng)

- Thứ 4 tuần 2: Giao lưu với lớp B4: Tổ chức giao lưu các bài thơ, câu đố có trong tháng

- Thứ 2 tuần 3: Giao lưu với lớp B4: tổ chức hát, vận động các bài hát trong tháng, nhẩy dân vũ 

- Thứ 5 tuần 4: Trải nghiệm hạt gạo nhảy múa
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Trẻ nói được tên món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản. Xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh:

+ Biết cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc,.... 

+ Biết không tự ý uống thuốc.

+ Biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống  rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho  sức khoẻ. (MT 17)

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng theo quy trình rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Trẻ biết tên các món ăn hàng ngày cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể.

+ Trẻ nói được các món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, thịt có thể luộc, rán kho, gạo nấu cơm, nấu cháo 
	

	Hoạt động chiều


	Vận động nhẹ: “Ồ sao bé không lắc”, “Chi chi chành chành”, “ Nu na nu nống”…
	

	
	Thứ hai
	HD: Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
	HD: Ôn trò chơi : “Rồng rắn lên mây”
	HD ôn trò chơi: “Mèo đuổi chuột”
	HD: Trò chơi “Đi cà kheo”
	

	
	Thứ ba
	Làm vở: LQVT Bài 21
	Làm vở: LQVT Bài 7
	Làm vở tạo hình: Cắt và dán hoa 
	Ôn thơ: Ăn quả 
	

	
	Thứ tư
	Rèn trẻ kỹ năng cảm thông và chia sẻ
	- Ôn kỹ năng chải và buộc tóc
	Ôn kỹ năng phòng tránh khi gặp nguy hiểm
	Ôn kỹ năng gấp chăn
	

	
	Thứ năm
	Rèn kỹ năng PTVĐ: Trò chơi: “Lăn bóng theo đường dích dắc”
	Hoàn thiện dự án làm bông hoa (áp dụng PP tiên tiến STEAM)
	Rèn KN PTVĐ: Trò chơi “Chuyền bóng sang phải, trái, qua đầu”
	Rèn kỹ năng sống tự lập
	

	
	Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.

	

	Chủ đề- sự kiện
	Cây xanh quanh bé
	Quả và hạt
	Những loại rau bé thích
	Ích lợi của cây đối với con người
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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